
PHỤ LỤC 

KẾ HOẠCH NĂM 2024 CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG TRONG TRIỂN KHAI  

QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/QĐ-TTG NGÀY 06/01/2022 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (ĐỀ ÁN 06) 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-BTTTT ngày        /    /2024 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) 

STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

I XÂY DỰNG, HOÀN THIỆN THỂ CHẾ, CHÍNH SÁCH, HƯỚNG DẪN 

1 

Chủ trì, phối hợp với các bộ, 

ngành có liên quan xây dựng 

Nghị định quy định danh mục 

cơ sở dữ liệu quốc gia; việc 

xây dựng, cập nhật, duy trì và 

khai thác, sử dụng cơ sở dữ 

liệu quốc gia theo trình tự, thủ 

tục rút gọn  

Chỉ thị số 

04/CT-TTg 

ngày 

11/02/2024 

(Mục 4.a) 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Cục An toàn thông tin, Cục Bưu 

điện Trung ương, Trung tâm 

Thông tin, Vụ Kinh tế số và Xã 

hội số, Viện Chiến lược Thông 

tin và Truyền thông, Viện Công 

nghệ số và Chuyển đổi số quốc 

gia, Trung tâm Chứng thực điện 

tử quốc gia 

Tháng 

3/2024 

Dự thảo Nghị định 

trình Chính phủ xem 

xét ban hành 

2 

Chủ trì xây dựng Nghị định 

sửa đổi, bổ sung Nghị định số 

73/2019/NĐ-CP ngày 

05/9/2019 của Chính phủ quy 

định quản lý đầu tư ứng dụng 

công nghệ thông tin sử dụng 

nguồn vốn ngân sách nhà nước 

Chỉ thị số 

04/CT-TTg 

ngày 

11/02/2024 

(Mục 4.b) 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Vụ Kế hoạch – Tài chính, Vụ 

Pháp chế, Cục An toàn thông tin 

Tháng 

9/2024 

Dự thảo Nghị định 

trình Chính phủ xem 

xét ban hành 



2 

 

 

 

STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

3 

Xây dựng báo cáo tổng kết, thi 

hành các văn bản pháp luật có 

quy định về dữ liệu gửi Bộ 

Công an để tổng hợp 

Thông báo 

số 29/TB-

BTTTT 

ngày 

20/02/2024 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

3/2024 

Báo cáo tổng kết, thi 

hành các văn bản 

pháp luật có quy 

định về dữ liệu được 

ban hành 

4 

Chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan của Văn phòng 

Chính phủ, Bộ Công an xây 

dựng Nghị định sửa đổi Nghị 

định số 130/2018/NĐ-CP 

ngày 27/9/2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành Luật 

giao dịch điện tử về chữ ký số 

và dịch vụ chứng thực chữ ký 

số theo trình tự, thủ tục rút gọn 

Thông báo 

số 29/TB-

BTTTT 

ngày 

20/02/2024 

Trung 

tâm 

Chứng 

thực 

điện tử 

quốc gia 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

3/2024 

Dự thảo Nghị định 

trình Chính phủ xem 

xét ban hành 

5 

Xây dựng, tham mưu trình 

Chính phủ Nghị định quy định 

chi tiết một số điều của Luật 

Viễn thông, trong đó nghiên 

cứu, bổ sung nội dung sử dụng 

tài khoản định danh điện tử 

mức độ 2 của công dân để 

đăng ký thuê bao 

Chỉ thị số 

04/CT-TTg 

ngày 

11/02/2024 

(Mục 4.c) 

Cục 

Viễn 

thông 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

10/2024 

Dự thảo Nghị định 

trình Chính phủ xem 

xét ban hành 



3 

 

 

 

STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

6 

Sửa Nghị định số 49/NĐ-CP 

về kinh doanh dịch vụ viễn 

thông cho phép sử dụng thông 

tin danh tính điện tử, thông tin 

xác thực trong thẻ Căn cước 

công dân gắn chip để cấp chữ 

ký số và đăng ký sim, dịch vụ 

viễn thông 

Thông báo 

số 

1186/TB-

TCTTKĐA 

ngày 

23/02/2024 

Cục 

Viễn 

thông 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

3/2024 

Dự thảo Nghị định 

trình Chính phủ xem 

xét ban hành 

II 
PHỤC VỤ XỬ LÝ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, CUNG CẤP DỊCH VỤ CÔNG, QUẢN TRỊ NỘI BỘ, THỰC THI CHỨC 

NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

1 

Nghiên cứu, rà soát, đề xuất 

sửa đổi, bổ sung các quy định 

của pháp luật để sử dụng Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư 

phục vụ thực hiện các thủ tục 

hành chính trên môi trường 

điện tử và phát triển kinh tế - 

xã hội 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục I.2) 

Văn 

phòng 

Bộ 

Vụ Pháp chế, các cơ quan, đơn 

vị thuộc Bộ 

Tháng 

12/2024 

Đề xuất sửa đổi, bổ 

sung các quy định 

liên quan 



4 

 

 

 

STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

2 

Tái cấu trúc quy trình nghiệp 

vụ, hoàn thành việc cung cấp 

dịch vụ công thiết yếu trên 

Cổng Dịch vụ công quốc gia, 

bảo đảm cắt giảm tối đa giấy 

tờ, thời gian đi lại và chi phí 

tuân thủ của người dân, doanh 

nghiệp. Xây dựng, ban hành 

theo thẩm quyền hoặc trình 

Thủ tướng Chính phủ ban 

hành quy trình điện tử liên 

thông đối với các nhóm thủ tục 

hành chính liên thông 

Chỉ thị số 

04/CT-TTg 

ngày 

11/02/2024 

(Mục 

2.1.a) 

Trung 

tâm 

thông 

tin 

Văn phòng Bộ, Các cơ quan, đơn 

vị thuộc Bộ có thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công 

trực tuyến 

Tháng 

3/2023 

- Quy trình nghiệp 

vụ của các dịch vụ 

công trực tuyến đã 

cung cấp trên Cổng 

Dịch vụ công quốc 

gia được được tái 

cấu trúc  

- Quy trình điện tử 

liên thông đối với 

các nhóm thủ tục 

hành chính liên 

thông được ban 

hành/trình ban hành. 

3 

Sửa đổi, bổ sung hoặc trình 

cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ 

sung văn bản quy phạm pháp 

luật theo kết quả rà soát văn 

bản phục vụ triển khai Đề án 

06 của Tổ công tác của Thủ 

tướng Chính phủ về rà soát 

văn bản quy phạm pháp luật, 

bao gồm cả các phương án đơn 

giản hóa thủ tục hành chính, 

giấy tờ công dân đã giao tại 

các Nghị quyết chuyên đề của 

Chỉ thị số 

04/CT-TTg 

ngày 

11/02/2024 

(Mục 

2.1.d) 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

thuộc 

Bộ có 

thủ tục 

hành 

chính, 

cung 

cấp dịch 

vụ công 

Văn phòng Bộ 
Tháng 

3/2023 

Đề xuất sửa đổi, bổ 

sung các quy định 

liên quan 



5 

 

 

 

STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

Chính phủ giai đoạn 2017-

2018 

trực 

tuyến 

4 

Phối hợp với Bộ Tài chính tập 

trung kết nối, tích hợp, đồng 

bộ dữ liệu của 100% thủ tục 

hành chính đang thực hiện trên 

Cổng thông tin một cửa quốc 

gia với Cổng dịch vụ công 

quốc gia  tạo thuận lợi cho tiếp 

cận, thực hiện các thủ tục liên 

quan đến xuất nhập khẩu hàng 

hóa; kiểm soát chặt chẽ thu 

thuế, chống thất thu thuế, hoàn 

thuế trên môi trường số 

Chỉ thị số 

27/CT-TTg 

ngày 

27/10/2023 

(Mục 5) 

Trung 

tâm 

Thông 

tin 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ có 

thủ tục hành chính, cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến 

Tháng 

6/2024 

Hoàn thành kết nối, 

tích hợp, đồng bộ dữ 

liệu các thủ tục hành 

chính   

5 

Phối hợp với Văn phòng 

Chính phủ trong việc xây dựng 

Mô hình mẫu về Bộ phận một 

cửa cung cấp dịch vụ công 

theo hướng kết hợp bộ phận 

một cửa của các đơn vị hành 

chính các cấp trên địa bàn  

Chỉ thị số 

04/CT-TTg 

ngày 

11/02/2024 

(Mục 6.đ) 

Văn 

phòng 

Bộ 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

12/2024 

Theo đề nghị phối 

hợp của Văn phòng 

Chính phủ 



6 

 

 

 

STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

6 

Đơn giản hóa thủ tục hành 

chính và giấy tờ công dân liên 

quan đến quản lý dân cư đã 

được Chính phủ phê duyệt tại 

19 Nghị quyết chuyên đề theo 

thẩm quyền hoặc trình cơ quan 

có thẩm quyền ban hành, bảo 

đảm chất lượng, tiến độ 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục III.7) 

Văn 

phòng 

Bộ 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ  
Tháng 

3/2024 

Các Nghị quyết 

được tổ chức triển 

khai được hiệu quả 

7 

Kết nối hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính, các 

cơ sở dữ liệu, hệ thống thông 

tin khác với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, Hệ thống 

định danh và xác thực điện tử 

phục vụ xử lý thủ tục hành 

chính, cung cấp dịch vụ công, 

làm giàu dữ liệu dân cư 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục III.3) 

Văn 

phòng 

Bộ 

Cục Chuyển đổi số quốc gia, 

Trung tâm Thông tin và các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ  

Việc 

thường 

xuyên 

Các hệ thống thông 

tin, các cơ sở dữ liệu 

được kết nối 



7 

 

 

 

STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

8 

Tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ 

liệu của các phần mềm ứng 

dụng, các hệ thống thông tin 

giám sát thông minh tại Trung 

tâm phục vụ hành chính công, 

Bộ phận Một cửa với Trung 

tâm thông tin, chỉ đạo điều 

hành cuả Chính phủ, Thủ 

tướng Chính phủ hỗ trợ Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ ra 

quyết định và tương tác trực 

tuyến với các bộ, ngành, địa 

phương 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục III.4) 

Văn 

phòng 

Bộ 

Cục Chuyển đổi số quốc gia, 

Trung tâm Thông tin, các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ  

Việc 

thường 

xuyên 

Kết nối được đưa 

vào sử dụng 

9 

Cập nhật, chuẩn hoá danh mục 

tài liệu, hồ sơ thủ tục hành 

chính trên cơ sở dữ liệu quốc 

gia về thủ tục hành chính theo 

hướng dẫn của Văn phòng 

Chính phủ; rà soát, tái cấu trúc 

quy trình, điện tử hoá mẫu 

đơn, tờ khai, kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục III.5) 

Văn 

phòng 

Bộ 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ  

Việc 

thường 

xuyên 

Danh mục tài liệu, 

hồ sơ thủ tục hành 

chính được cập nhật, 

chuẩn hoá trên cơ sở 

dữ liệu quốc gia về 

thủ tục hành chính; 

quy trình được tái 

cấu trúc, mẫu đơn, tờ 

khai, kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính được được 

điện tử hoá 



8 

 

 

 

STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

10 

Thực hiện việc đổi mới cơ chế 

một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành 

chính và số hoá hồ sơ, kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính 

trong tiếp nhận và giải quyết 

thủ tục hành chính theo quy 

định tại Quyết định số 

468/QĐ-TTg ngày 27/3/2021 

và Nghị định số 

107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục III.6) 

Văn 

phòng 

Bộ 

Các cơ quan, Trung tâm Thông 

tin, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

Việc 

thường 

xuyên 

Hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính được số hóa và 

tái sử dụng phục vụ 

tiếp nhận, giải quyết 

thủ tục hành chính 

của  Bộ Thông tin và 

Truyền thông 

11 

Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ 

sơ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính trong quá trình tiếp 

nhận, giải quyết thủ tục hành 

chính, gắn việc số hóa với việc 

thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, 

công chức trong quá trình giải 

quyết thủ tục hành chính, 

không yêu cầu người dân, 

doanh nghiệp cung cấp giấy 

tờ, kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính đã được số hóa 

theo đúng quy định 

Chỉ thị số 

04/CT-TTg 

ngày 

11/02/2024 

(Mục 

2.1.b) 

Các cơ 

quan, 

đơn vị 

thuộc 

Bộ có 

thủ tục 

hành 

chính, 

cung 

cấp dịch 

vụ công 

trực 

tuyến 

Văn phòng Bộ, Trung tâm 

Thông tin 

Tháng 

3/2023 

Hồ sơ, kết quả giải 

quyết thủ tục hành 

chính được số hóa, 

sử dụng lại thuận 

tiện; người dân, 

doanh nghiệp không 

cần cung cấp giấy tờ, 

kết quả giải quyết 

thủ tục hành chính 

đã được số hóa theo 

đúng quy định 



9 

 

 

 

STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

12 

Đánh giá hiệu quả, đáp ứng 

yêu cầu kỹ thuật trong triển 

khai dịch vụ công trực tuyến 

của các cơ quan nhà nước và 

tích hợp, đồng bộ thông tin kết 

quả đánh giá với Hệ thống 

đánh giá chỉ số phục vụ người 

dân, doanh nghiệp của Cổng 

dịch vụ công quốc gia 

Chỉ thị số 

27/CT-TTg 

ngày 

27/10/2023 

(Mục 3) 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Văn phòng Bộ, Trung tâm 

Thông tin, các cơ quan, đơn vị 

thuộc Bộ 

Tháng 

6/2024 
Báo cáo đánh giá 

13 

Ban hành định mức kinh tế - 

kỹ thuật cho hoạt động hướng 

dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, 

trả kết quả giải quyết thủ tục 

hành chính tại bộ, ngành, địa 

phương do doanh nghiệp cung 

ứng dịch vụ bưu chính công 

ích thực hiện 

Chỉ thị số 

27/CT-TTg 

ngày 

27/10/2023 

(Mục 3) 

Vụ Bưu 

chính 

Vụ Kế hoạch - Tài chính, các cơ 

quan, đơn vị thuộc Bộ 

Tháng 

3/2024 

Bộ định mức được 

ban hành 

14 

Tích hợp sử dụng tài khoản 

định danh điện tử đăng nhập 

cổng dịch vụ công và làm sạch 

dữ liệu tài khoản trên cổng 

dịch vụ công theo Nghị định 

số 59/2022/NĐ-CP 

Thông báo 

số 

1186/TB-

TCTTKĐA 

ngày 

23/02/2024 

Trung 

tâm 

Chứng 

thực 

chữ ký 

số Quốc 

gia 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

6/2024 

Các dữ liệu tài khoản 

trên cổng dịch vụ 

công được làm sạch 
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STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

III TỔ CHỨC ĐIỀU PHỐI, HƯỚNG DẪN KẾT NỐI, CHIA SẺ DỮ LIỆU 

1 

Tổ chức quản lý, vận hành, 

duy trì, bảo đảm an toàn thông 

tin cho Nền tảng tích hợp, chia 

sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP), 

các kết nối giữa các cơ quan, 

tổ chức, doanh nghiệp với Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư, 

Hệ thống định danh và xác 

thực điện tử qua NDXP 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục IV.4) 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Cục An toàn thông tin, Cục Bưu 

điện Trung ương 

Thường 

xuyên 

Hệ thống, các kết nối 

hoạt động ổn định, 

thông suốt, an toàn, 

an ninh mạng 

2 

Tiến hành rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật theo phạm vi, 

chức năng, nhiệm vụ được 

giao để ban hành hoặc đề xuất 

cấp có thẩm quyền ban hành, 

sửa đổi, bổ sung các văn bản 

pháp luật phục vụ kết nối, khai 

thác dữ liệu giữa Trung tâm dữ 

liệu quốc gia và các cơ sở dữ 

liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu 

chuyên ngành 

Chỉ thị số 

04/CT-TTg 

ngày 

11/02/2024 

(Mục 

2.2.b) 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

12/2024 

Đề xuất sửa đổi, bổ 

sung các quy định 

liên quan 
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STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

3 

Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, 

ngành, địa phương kết nối hệ 

thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Hệ 

thống định danh và xác thực 

điện tử phục vụ xử lý thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục IV.1) 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Đơn vị chuyên trách về Công 

nghệ thông tin, Sở Thông tin và 

Truyền thông, cơ quan, đơn vị 

quản lý hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính 

Thường 

xuyên 

Văn bản hướng dẫn 

kỹ thuật của Bộ 

Thông tin và Truyền 

thông (Cục Chuyển 

đổi số quốc gia); các 

kết nối được đưa vào 

sử dụng 

IV BẢO ĐẢM AN TOÀN, AN NINH MẠNG 

1 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công 

an, Bộ Quốc phòng, Văn 

phòng Chính phủ, Ban Cơ yếu 

Chính phủ và các cơ quan liên 

quan thường xuyên giám sát, 

kiểm tra, đánh giá an toàn 

thông tin và điều phối hoạt 

động ứng phó, khắc phục sự cố 

an toàn thông tin mạng đối với 

Cổng Dịch vụ công quốc gia 

384/QĐ-

BTTTT 

ngày 

14/3/2023 

(việc 

thường 

xuyên từ 

2023) 

Cục An 

toàn 

thông 

tin 

Cục Chuyển đổi số quốc gia, 

Trung tâm Thông tin 

Thường 

xuyên 

Các hệ thống hoạt 

động bảo đảm an 

toàn, an ninh mạng 

2 

Đôn đốc thực hiện công tác 

bảo đảm an toàn, an ninh 

thông tin trong thực hiện Đề 

án 06 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

Cục An 

toàn 

thông 

tin 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Việc 

thường 

xuyên 

Các hệ thống thông 

tin, cơ sở dữ liệu 

phục vụ triển khai 

Đề án 06 được bảo 
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STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

ngày 

12/5/2022 

(Mục III.9) 

đảm an toàn, an ninh 

mạng 

3 

Phối hợp với UBND các tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung 

ương triển khai đào tạo tập 

huấn cho đội ngũ cán bộ, công 

chức, viên chức địa phương về 

an ninh an toàn thông tin, ưu 

tiên hình thức điện tử trên 

phần mềm đào tạo trực tuyến 

(MOOC) 

Chỉ thị số 

04/CT-TTg 

ngày 

11/02/2024 

(Mục 21.b) 

Cục An 

toàn 

thông 

tin 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

6/2024 

Theo đề nghị phối 

hợp của UBND các 

tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương 

4 

Tham gia các đoàn công tác đi 

đôn đốc, kiểm tra, đánh giá an 

toàn thông tin các hệ thống 

thông tin kết nối với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Hệ 

thống định danh và xác thực 

điện tử tại các Bộ, ngành và 

địa phương 

384/QĐ-

BTTTT 

ngày 

14/3/2023 

(việc 

thường 

xuyên từ 

2023) 

Cục An 

toàn 

thông 

tin 

Các cơ quan, đơn vị liên quan 

Theo Kế 

hoạch của 

Bộ Công 

an 

Đoàn công tác được 

tổ chức 
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STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

5 

Rà soát, bổ sung, sửa đổi Công 

văn số 1552/BTTTT-THH 

ngày 26/4/2022 của Bộ Thông 

tin và Truyền thông về việc 

hướng dẫn kỹ thuật triển khai 

Đề án 06 (phiên bản 1.0)  

Thông báo 

số 29/TB-

BTTTT 

ngày 

20/02/2024 

Cục An 

toàn 

thông 

tin 

 
Tháng 

03/2024 

Công văn sửa đổi 

công văn số 

1552/BTTTT-THH 

ngày 26/4/2022 của 

Bộ Thông tin và 

Truyền thông được 

ban hành 

V NHIỆM VỤ KHÁC 

1 

Thực hiện chỉ đạo, điều hành 

và đánh giá, chất lượng phục 

vụ người dân, doanh nghiệp 

dựa trên dữ liệu, thời gian thực 

theo Quyết định số 766/QĐ-

TTg ngày 23/6/2022 của Thủ 

tướng Chính phủ, bảo đảm 

công khai, minh bạch, cá thể 

hóa trách nhiệm, đề cao vai trò 

người đứng đầu, tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính 

384/QĐ-

BTTTT 

ngày 

14/3/2023 

(việc 

thường 

xuyên từ 

2023) 

Văn 

phòng 

Bộ 

Trung tâm Thông tin, Cục 

Chuyển đổi số quốc gia 

Theo 

Quyết định 

số 

766/QĐ-

TTg 

Theo Quyết định số 

766/QĐ-TTg 

2 

Phối hợp với Bộ Nội vụ hướng 

dẫn vị trí việc làm, chế độ 

chính sách đối với nhân sự 

thực hiện quản trị, vận hành, 

phát triển hệ thống thông tin 

Chỉ thị số 

04/CT-TTg 

ngày 

11/02/2024 

(Mục 12) 

Vụ Tổ 

chức 

cán bộ 

Cục Chuyển đổi số quốc gia; các 

cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Tháng 

03/2024 

Theo đề nghị phối 

hợp của Bộ Nội vụ 
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STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

của Trung tâm dữ liệu quốc 

gia 

3 

Phối hợp với Trung tâm dữ 

liệu quốc gia xây dựng phương 

án đồng bộ dữ liệu con người 

theo phạm vi quản lý về Trung 

tâm dữ liệu quốc gia theo lộ 

trình phù hợp với tiến độ xây 

dựng, vận hành Trung tâm dữ 

liệu quốc gia 

Chỉ thị số 

04/CT-TTg 

ngày 

11/02/2024 

(Mục 

2.2.c) 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Theo lộ 

trình phù 

hợp với 

tiến độ xây 

dựng, vận 

hành 

Trung tâm 

dữ liệu 

quốc gia 

Phương án đồng bộ 

dữ liệu con người 

theo phạm vi quản lý 

4 

Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, 

ngành, địa phương kết nối hệ 

thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính với Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Hệ 

thống định danh và xác thực 

điện tử phục vụ xử lý thủ tục 

hành chính, cung cấp dịch vụ 

công trực tuyến 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục IV.1) 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Đơn vị chuyên trách về Công 

nghệ thông tin, Sở Thông tin và 

Truyền thông, cơ quan, đơn vị 

quản lý hệ thống thông tin giải 

quyết thủ tục hành chính 

Thường 

xuyên 

Văn bản hướng dẫn 

kỹ thuật của Bộ 

Thông tin và Truyền 

thông (Cục Chuyển 

đổi số quốc gia); các 

kết nối được đưa vào 

sử dụng 

5 

Hướng dẫn, hỗ trợ các bộ, 

ngành, địa phương kết nối cơ 

sở dữ liệu, hệ thống thông tin 

phục vụ quản lý nhà nước, 

nghiệp vụ chuyên ngành với 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Đơn vị chuyên trách về Công 

nghệ thông tin, Sở Thông tin và 

Truyền thông, cơ quan, đơn vị 

Thường 

xuyên 

Văn bản hướng dẫn 

kỹ thuật của Bộ 

Thông tin và Truyền 

thông (Cục Chuyển 

đổi số quốc gia); các 
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STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, Hệ thống định danh và xác 

thực điện tử quốc gia 

12/5/2022 

(Mục IV.2) 

quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ 

thống thông tin 

kết nối được đưa vào 

sử dụng 

6 

Đôn đốc, kiểm tra việc triển 

khai kết nối, khai thác cơ sở dữ 

liệu quốc gia về dân cư, Hệ 

thống định danh và xác thực 

điện tử 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục IV.3) 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Đơn vị chuyên trách về Công 

nghệ thông tin, Sở Thông tin và 

Truyền thông, cơ quan, đơn vị 

quản lý các cơ sở dữ liệu, hệ 

thống thông tin 

Thường 

xuyên 

Kết nối được đưa 

vào sử dụng 

7 

Tổ chức quản lý, vận hành, 

duy trì, phát triển Nền tảng 

tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc 

gia bảo đảm hoạt động thông 

suốt, ổn định, an toàn, an ninh 

mạng 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục IV.4) 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Cục An toàn thông tin, Cục Bưu 

điện Trung ương 

Thường 

xuyên 

Thuê dịch vụ hạ tầng 

kỹ thuật, bảo đảm an 

toàn an ninh mạng 

cho Nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu 

quốc gia phục vụ 

triển khai Đề án 06; 

các kết nối được đưa 

vào sử dụng, hoạt 

động ổn định, bảo 

đảm an toàn, an ninh 

mạng 
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STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

8 

Tăng cường việc tuyên truyền, 

hỗ trợ người dân trong thực 

hiện dịch vụ công trực tuyến, 

trong đó phát huy vai trò của 

các Tổ chuyển đổi số cộng 

đồng và Bộ phận một cửa các 

cấp trong việc hướng dẫn, hỗ 

trợ người dân giúp họ nâng 

cao kỹ năng số và thực hiện có 

hiệu quả các dịch vụ công trực 

tuyến 

384/QĐ-

BTTTT 

ngày 

14/3/2023 

(việc 

thường 

xuyên từ 

2023) 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Trung tâm Thông tin, Cục Phát 

thanh truyền hình và Thông tin 

điện tử, Cục Báo chí, Cục Thông 

tin cơ sở, Báo Vietnamnet, Tạp 

chí CNTT&TT. 

Thường 

xuyên 

Số lượng người dân 

nhận thức và sử dụng 

dịch vụ công trực 

tuyến được nâng cao 

9 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công 

an, Bộ Tài nguyên và môi 

trường nghiên cứu xây dựng, 

ban hành tiêu chuẩn về địa chỉ 

số quốc gia; phối hợp nghiên 

cứu, đề xuất tổ chức triển khai 

giải pháp xây dựng dữ liệu địa 

chỉ số quốc gia trên nền tảng 

cơ sở dữ liệu quốc gia về dân 

cư, ứng dụng VneID 

Thông báo 

số 29/TB-

BTTTT 

ngày 

20/02/2024 

Vụ Kinh 

tế số và 

Xã hội 

số 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

12/2024 

Tiêu chuẩn về địa 

chỉ số quốc gia được 

ban hành 
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STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

10 

Đảm bảo thông suốt đường 

truyền, việc kết nối, chia sẻ dữ 

liệu giữa hệ thống định danh, 

xác thực điện tử với các bộ, 

ngành, đơn vị 

Thông báo 

số 29/TB-

BTTTT 

ngày 

20/02/2024 

Cục 

Viễn 

thông 

 

Công việc 

thường 

xuyên 

Đường truyền được 

đảm bảo thông suốt 

11 

Chỉ đạo triển khai phủ sóng 

viễn thông toàn bộ các điểm 

lõm để người dân và doanh 

nghiệp được thụ hưởng, không 

ai bị bỏ lại phía sau, không để 

phát sinh thêm các điểm lõm 

sóng mới 

Thông báo 

số 06/TB-

VPCP 

ngày 

10/01/2024 

(Mục 

B.I.5) 

Cục 

Viễn 

thông 

 
Tháng 

3/2024 

Văn bản chỉ đạo 

triển khai 

12 

Hoàn thành việc tích hợp giải 

pháp ký số từ xa với Cổng dịch 

vụ công quốc gia, Hệ thống 

thông tin giải quyết thủ tục 

hành chính cấp bộ, cấp tỉnh 

Chỉ thị số 

27/CT-TTg 

ngày 

27/10/2023 

(Mục 3) 

Trung 

tâm 

Chứng 

thực 

điện tử 

quốc gia 

 
Tháng 

3/2024 

Việc tích hợp giải 

pháp ký số từ xa trên 

cổng DVCQG đối 

với các bộ, ngành, 

địa phương được 

hoàn thành 

13 

Gửi kết quả khảo sát một số 

nội dung phục vụ xây dựng 

Chiến lược dữ liệu tại Trung 

tâm dữ liệu quốc gia theo 

Công văn số 330/BCA-C06 

của Bộ Công an 

Thông báo 

số 

1186/TB-

TCTTKĐA 

ngày 

23/02/2024 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

3/2024 

Báo cáo khảo sát 

được gửi tới Bộ 

Công an 
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STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

14 

Báo cáo đánh giá tình hình, kết 

quả 10 tháng triển khai Chỉ thị 

số 18/CT-TTg ngày 30/5/2023 

gửi Bộ Tài chính 

Thông báo 

số 

1186/TB-

TCTTKĐA 

ngày 

23/02/2024 

Vụ Kinh 

tế số và 

Xã hội 

số 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

3/2024 

Báo cáo đánh giá 

được gửi tới Bộ Tài 

chính 

15 

Báo cáo đánh giá tình hình, kết 

quả triển khai Công văn số 

452/TTg-KSTT ngày 

23/5/2023 gửi Văn phòng 

Chính phủ, Bộ Công an để 

tổng hợp, báo cáo Thủ tướng 

Chính phủ 

Thông báo 

số 

1186/TB-

TCTTKĐA 

ngày 

23/02/2024 

Cục 

Chuyển 

đổi số 

quốc gia 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 
Tháng 

3/2024 

Báo cáo đánh giá 

được gửi tới Văn 

phòng Chính phủ, 

Bộ Công an 

16 

Bố trí kinh phí, nguồn nhân 

lực, cơ sở vật chất cho việc tổ 

chức thực hiện các nhiệm vụ 

được giao trong Đề án 06 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

ngày 

12/5/2022 

(Mục III.8) 

Vụ Kế 

hoạch 

và Tài 

chính 

Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Việc 

thường 

xuyên 

Nguồn lực được bố 

trí kịp thời, đầy đủ 

trong phạm vi ngân 

sách nhà nước cấp để 

triển khai các nhiệm 

vụ được hiệu quả 

17 
Tổ chức tuyên truyền để người 

dân hiểu, tham gia đăng ký 

định danh điện tử, phổ cập 

Quyết định 

số 

905/QĐ-

BTTTT 

Cục Báo 

chí 
Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ 

Thường 

xuyên 

Các hoạt động tuyên 

truyền được tổ chức 
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STT Nội dung công việc Căn cứ 
Đơn vị  

chủ trì 
Đơn vị phối hợp 

Thời gian  

hoàn 

thành 

Sản phẩm 

danh tính điện tử và được xác 

thực trên VNeID 

ngày 

12/5/2022 

(Mục V.1) 

 


